
THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3 SB
4
5

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4 GDCT
5 GDCT
6 GDCT GHÉP QNH1
7 GDCT TRẦN THỊ HỒNG THU
8 GDCT
9 SHCN Đinh Thị Trâm
10
11
12

11
12

HIỆU TRƯỞNG

LỚP 22C1-QKS1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

CVHT/GVCN GVCN: ĐINH THỊ TRÂM
TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

HAI
GDTC NGUYỄN MẠNH PHƯƠNG

GHÉP QNH1

TRẦN THỊ HỒNG THU

SÁU

TƯ

NĂM

BA

Tổng quan du lịch Đồng Công Tạo

Nghiệp vụ văn phòng Lê Hồng Ngọc My

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6 SHCN Phạm Quỳnh Như
1 GDCT
2 GDCT NGUYỄN NGỌC QUỲNH
3 GDCT
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7 GDCT
8 GDCT NGUYỄN NGỌC QUỲNH
9
10
11
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
5
6

HIỆU TRƯỞNG

LỚP 22C1--KTD1
CVHT/GVCN GVCN: PHẠM QUỲNH NHƯ

TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

BA

TƯ

HAI Nguyên lý kế toán Nguyễn Thị Minh Thùy

NGÔ THANH ĐIỀN SBGDTC

NĂM

SÁU

BẢY

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3 GDCT
4 GDCT HOÀNG THỊ TRANG
5 GDCT
6
1
2
3
4

7 GDCT
8 GDCT HOÀNG THỊ TRANG
9 SHCN Trịnh Hoàng Hiệp
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HIỆU TRƯỞNG

HAI

SBNGUYỄN PHÚ TÂN

CVHT/GVCN GVCN: TRỊNH HOÀNG HIỆP
TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

LỚP 22C1-QTD1

SÁU

BẢY

GDTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

BA

TƯ

NĂM

Quản trị học Huỳnh Kim Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5 SHCN Lê Hồng Ngọc My
6
1
2
3
4
5 GDCT
6 GDCT
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4 GDCT
5 GDCT
6 GDCT

HIỆU TRƯỞNG

LỚP 22C1-QTD2
CVHT/GVCN GVCN: LÊ HỒNG NGỌC MY

TUẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

LÊ THỊ MAI HƯỜNG

LÊ THỊ MAI HƯỜNG

Quản trị học Hồ Thị Ái Liên Xin phòng trệt vì GV bị 
đau chânNĂM

Tuần  01  đến tuần 15

SÁU

BẢY

BA

HAI

GDTC NGUYỄN MẠNH PHƯƠNG SB

TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5 GDCT NGUYỄN NGỌC QUỲNH GHÉP KTD2
6 GDCT

4 GDCT GHÉP KTD2
5 GDCT NGUYỄN NGỌC QUỲNH
6 GDCT

3
4

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6 SHCN Huỳnh Kim Liên

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

LOGISTIC CĂN 
BẢN Huỳnh Kim Liên

LỚP 22C1--LGT1
CVHT/GVCN GVCN: HUỲNH KIM LIÊN

TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

HAI

SÁU

BẢY

TƯ

BA

GDTC LÊ THÁI HÙNG SB

NĂM

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3
4

8
9

1 Marketing du lịch Lê Hồng Ngọc My
2
3
4
5
6 SHCN Đồng Công Tạo

1
2
3
4 GDCT
5 GDCT
6 GDCT
7 GDCT GHÉP QKS1
8 GDCT TRẦN THỊ HỒNG THU
9
10
11
12

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

GHÉP QKS1

LỚP 22C1-QNH1
CVHT/GVCN GVCN: ĐỒNG CÔNG TẠO

TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

HAI

TRẦN THỊ HỒNG THU

SB
GDTC NGUYỄN MẠNH PHƯƠNG

Tổng quan du lịch Đồng Công Tạo

SÁU

BẢY

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

BA

TƯ

NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2
3
4 GDCT
5 GDCT ĐINH THỊ HUYÊN GHÉP TMĐ1
6 GDCT
7
8 SHCN Hồ Gia Bảo

9

10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1 GDCT
2 GDCT ĐINH THỊ HUYÊN GHÉP TMĐ1
3
4
5
6
1
2
3
4

HIỆU TRƯỞNG
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

SÁU SB

BẢY

GDTC NGÔ THANH ĐIỀN
GHÉP TMĐ1

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khu C do tiết 11 GV có 
môn Đồ án

Dinh dưỡng lý 
thuyết Hồ Gia Bảo

HAI

LỚP 22C1-KLB1
CVHT/GVCN GVCN: HỒ GIA BẢO

TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

NĂM

BA

TƯ

Tổng quan DL và 
KS Đồng Công Tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



THỨ TIẾT MÔN/ HỌC PHẦN GIÁO VIÊN DẠY  PHÒNG HỌC GHI CHÚ
1
2 GDCT
4 GDCT ĐINH THỊ HUYÊN
5 GDCT GHÉP KLB
6 SHCN Lữ Xuân Trang
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1 GDCT
2 GDCT ĐINH THỊ HUYÊN GHÉP KLB1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4

HIỆU TRƯỞNG

BA

BẢY

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

SÁU SBGDTC
NGÔ THANH ĐIỀN

GHÉP KLB1

TƯ

NĂM

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 22C1
(Áp dụng từ ngày /   /2022)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhập môn Thương 
mại điện tử Lê Hồng Ngọc My

LỚP 22C1-TMĐ1
CVHT/GVCN GVCN: LỮ XUÂN TRANG

TUẦN Tuần  01  đến tuần 15

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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